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XIX. PHẨM THAM LƯỢC THUYẾT
(RẢGAPEYYÂLA)5^ (A. 1.100)

231. Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là hai? Chỉ và quán. Để thắng tri tham, này các Tỷ-kheo5 hai pháp này cần phải 
tu tập.

Để biến tri tham5 này các Tỷ-kheo5 hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Đe biến tri tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để biến tận tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Đe biến tận tham, này các Tỷ-kheq, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để đoạn tận tham, này các Tỷ-kheo? hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Để đoạn tận tham, này các Tỷ-kheo5 hai pháp này cần phải tu tập. 
Để trừ diệt tham, này các Tỷ-kheo5 hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Để trừ diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để biến diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Để biến diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để ly tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và 
quán. Để ly tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn diệt 
tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. 
Để đoạn diệt tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để xả bỏ 
tham, này các Tỷ-kheo? hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. 
Để xả bỏ tham, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để từ bỏ tham, 
này các Tỷ-kheo5 hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để từ 
bỏ tham, này các Tỷ-kheo5 hai pháp này cần phải tu tập.

232-246. Để thắng tri sân... si... phẫn nộ... hiềm hận... giả dối... não 
hại... tật đố... xan tham... man trá... phản trắc... cứng đầu... hung hăng... 
mạn... quá mạn... say đắm... phóng dật5 này các Tỷ-kheo? hai pháp này cần 
phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để thắng tri phóng dật, này các Tỷ- 
kheo5 hai pháp cần phải tu tập. Để biến tri phóng dật, này các Tỷ-kheo? hai 
pháp này cần phải tu tập. The nào là hai? Đe biến tri phóng dật, này các Tỷ- 
kheo? hai pháp này cần phải tu tập. Đê biên tận phóng dật? này các Tỷ-kheo? 
hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để biến tận phóng dật, 
này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để đoạn tận phóng dật9 này các 
Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để đoạn tận 
phóng dật5 này các Tỷ-kheo5 hai pháp này cần phải tu tập. Để trừ diệt phóng

58 Trong bản tiếng Anh của PTS, phần này thuộc Chapter XVII. 1-5. Results, nghĩa là Những thành quả. 



92 微 KINH TĂNG CHI BỘ

dật5 này các Tỷ-kheo? hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để 
trừ diệt phóng dật5 này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. Để biến diệt 
phóng dật9 này các Tỷ-kheo9 hai pháp cân phải tu tập. Thê nào là hai? Chỉ và 
quán. Để biến diệt phóng dật? này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần phải tu tập. 
Để ly phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. Thế nào là hai? 
Chỉ và quán. Để ly phóng dật? này các Tỷ-kheo5 hai pháp này cần phải tu tập. 
Để đoạn diệt phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp can phải tu tập. Thế nào là 
hai? Chỉ và quán. Để đoạn diệt phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp này cần 
phải tu tập. Để xả bỏ phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải tu tập. 
Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để xả bỏ phóng dật, này các Tỷ-kheo5 hai pháp 
này cần phải tu tập. Để từ bỏ phóng dật, này các Tỷ-kheo, hai pháp cần phải 
tu tập. Thế nào là hai? Chỉ và quán. Để từ bỏ phóng dật, này các Tỷ~kheo5 hai 
pháp này cần phải tu tập.
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